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BÀI ÔN TẬP

 Đọc thành tiếng 3 lần và làm bài tập dưới đây.

                          ÔNG TRẠNG NỒI

Thuở xưa, có một chàng trai thông minh, ham học nhưng nhà rất nghèo, hằng ngày phải đi kiếm củi lấy tiền ăn học.
Năm ấy, nhà vua sắp mở khoa thi kén chọn nhân tài. Chàng học trò nghèo ngày đêm miệt mài học tập. Đến bữa cơm, chàng đợi nhà bên cạnh vừa ăn xong là chạy sang mượn nồi. Lần nào chàng cũng cọ nồi sạch bóng trước khi đem trả.
Ngày thi đến, chàng lên kinh đô dự thi và đỗ Trạng nguyên. Sau bữa tiệc ban thưởng, nhà vua phán bảo quan trạng:
· Ta cho phép ngươi về quê tạ ơn tổ tiên, thăm làng xóm rồi trở lại kinh đô lo việc nước. Ta muốn thưởng cho ngươi vật báu. Nhà ngươi chọn thứ gì?
Vua rất đỗi ngạc nhiên khi thấy quan trạng chỉ xin một chiếc nồi nhỏ.
Hôm sau, quan trạng về quê, mang theo chiếc nồi nhỏ đúc bằng vàng do nhà vua ban tặng. Đến cổng làng, quan xuống kiệu, chào hỏi mọi người rồi tay cầm chiếc nồi đi thẳng đến nhà ông hàng xóm trước kia. Gặp ông, quan trạng vui vẻ nói:
· Thưa ông, tôi xin biếu ông chiếc nồi vàng nhà vua ban cho tôi để tạ ơn ông. Nhờ ông có lòng giúp đỡ, tôi mới được như ngày nay.
Giữa lúc mọi người còn ngơ ngác vì chưa hiểu, quan trạng mỉm cười, thong thả nói:
        - Hồi đó vì nghèo, suốt ngày mấy tháng ôn thi, tôi không có thì giờ đi kiếm gạo nên đã cố tình mượn nồi của ông chủ đây để vét ăn cơm cháy. Nay đỗ đạt rồi, tôi có chút quà nhỏ trả ơn ông chủ.
Nghe lời bộc bạch, ai nấy đều xúc động, cảm phục gương hiếu học và lòng quý trọng ân nghĩa của quan trạng. Ông Trạng nguyên trẻ tuổi ấy chính là Tô Tịch, một người nổi tiếng của nước ta thời xưa.
                                           (Theo Truyện dân gian Việt Nam)

*Dựa vào nội dung đoạn văn trên, khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng dưới mỗi câu trả lời dưới đây hoặc làm theo yêu cầu:

1. Trong những ngày ôn thi, chàng học trò nghèo mượn chiếc nồi của nhà hàng xóm để:
A. tự nấu cơm ăn
B. vét ăn cơm cháy
C. cọ cho sạch bóng
	  D. kho thịt
2. Khi được vua chọn vật báu để ban thưởng, quan trạng đã xin: 
A. Một chiếc nồi lớn
B. Chiếc nồi bằng vàng
C. Một chiếc nồi nhỏ 
D. Một chiếc nồi bằng bạc

3. Quan trạng tặng chiếc nồi vàng cho người hàng xóm vì:
A. Ông muốn tạ ơn người đã giúp đỡ mình
B. Ông muốn giúp đỡ người dân nghèo khổ
C. Ông muốn thưởng cho người hàng xóm

4. Câu chuyện giúp em hiểu về ông Tô Tịch là người:
A. Có ý chí và trọng nhân cách 
B. Văn hay chữ tốt
C. Trạng nguyên trẻ tuổi nhất nước ta
D. Hiếu học và trọng ân nghĩa

5. Dãy từ nào dưới đây đều chứa tiếng “chí” nghĩa là “ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp”
A. chí thân, ý chí, chí hướng, chí tình
B. chí khí, chí công, ý chí, quyết chí
C. chí khí, ý chí, chí hướng, quyết chí
D. chí hướng, chí tình, ý chí, quyết chí

6. Trong câu “Lần nào chàng cũng cọ nồi sạch bóng trước khi đem trả.”, từ “sạch bóng” thuộc loại:
A. từ đơn	B. từ ghép tổng hợp 	C. từ ghép phân loại	D. từ láy

7. Gạch chân dưới các tính từ trong câu sau: 
- Chàng học trò nghèo ngày đêm miệt mài học tập.


8. Vị ngữ trong câu kể : “ Vua rất đỗi ngạc nhiên khi thấy quan trạng chỉ xin một chiếc nồi nhỏ.” là:
A. Vua
B. khi thấy quan trạng chỉ xin một chiếc nồi nhỏ.
C rất đỗi ngạc nhiên khi thấy quan trạng chỉ xin một chiếc nồi nhỏ.

9. Em hãy viết câu kể theo mẫu Ai thế nào nói về Ông Trạng nồi và xác định VN của câu đó
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án
Câu 1: B
Câu 2: B
Câu 3: A
Câu 4: D
Câu 5: C
Câu 6: C
Câu 7: Hai tính từ là: nghèo, miệt mài
Câu 8: C
Câu 9: Học sinh tự viết câu theo cách hiểu của mình
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        Ông Trạng Nồi vui vẻ khi gặp lại người hàng xóm đã giúp đỡ mình.



